
Đầu Nối Khí Có Đế

Dòng KM
Đường ống nhỏ gọn.
Đường ống có kèm đế.
Nhiều kiểu có sẵn (40 loại). 
Đầu nối nhanh cho hoạt 
động hiệu quả nhất.

Kiểu

Đầu kết nối cái
Ren Rc

Kết nối nhanh

Cổng Số cổng
A

Kích thước
cổng B

Kích thước cổng A
Cổng A Cổng B

Kết nối nhanh

Kết nối nhanh

Kết nối nhanh

Kết nối nhanh

Kết nối nhanh

Kết nối nhanh Kết nối nhanh

Kết nối nhanh Kết nối nhanh

Đầu kết nối đực
Ren R

Áp dụng ống
Vật liệu ống

Đường kính ngoài
Chú ý 1: Ống nylon mềm không tương thích với nước

Thông số kỹ thuật

Lưu chất
Phạm vi áp suất hoạt động
Áp suất kiểm chứng
Nhiệt độ môi trường và chất lỏng
Ren
Phụ kiện

Khí / Nước

Ren côn cho đường ống Ren côn cho đường ống
Đầu lục giác ổ cắm trống có con dấu

Chú ý 2) Áp suất tăng phải dưới áp suất vận hành tối đa.

Vật liệu cho bộ phận chính
Kiểu

Kiểu

Thân 
Đầu vặn
Ngàm
Dẫn hướng
Ống kẹp, Nút nhấn Nhả
Ron, Vòng đệm O

Thép không gỉ 304
Thép không gỉ 304

FEP, PFA, Ny lon, Ny lon mềm (1), Polyurethane

-100 kPa đến 1 MPa

-5 đến 60oC, Nước: 0 đến 40oC (Không đóng băng)

Không Không Không Không Không



Bản Vẽ

Dòng KM

Nút Nhấn nhả
(Màu xanh
da trời)

Thân

Thân

Thân
Thân

Thân

Thân

Đầu vặn

Đầu vặn

Cổng B

Cổng B Cổng B
Cổng B

Cổng B

Cổng B

Cổng B

Cổng B

Cổng A

Cổng ACổng A

Cổng ACổng A

Cổng A

Dẫn hướng

Dẫn hướng
Ti

Dẫn hướng
Ngàm

Ngàm

Ngàm

Ngàm

Ngàm

Ngàm
Kẹp

Kẹp

Kẹp

Kẹp

Kẹp

Kẹp

Phớt

Phớt
Phớt

Phớt
Phớt

PhớtPhớt

Phớt

Nút Nhấn nhả
(Màu Xanh da trời)Nút nhấn nhả 

(Màu xanh da trời)

Nút nhấn nhả 
(Màu xanh da trời)

Nút nhấn nhả 
(Màu xanh da trời)

Nút nhấn nhả 
(Màu xanh da trời)

Nút nhấn nhả 
(Màu xanh da trời)

Cổng A: Kết nối nhanh
Cổng B: Kết nối nhanh

Cổng A: Kết nối nhanh
Cổng B: Kết nối nhanh

Cổng A: Kết nối nhanh
Cổng B: Kết nối nhanh

Cổng A: Kết nối nhanh
Cổng B: Kết nối nhanh

Cổng A: Kết nối nhanh
Cổng B: Đầu kết nối cái Ren Rc

Cổng A: Kết nối nhanh
Cổng B: Kết nối nhanh, Đầu kết nối đực Ren Rc



Kích thước

Đầu Nối Khí Có Đế Dòng KM

Lỗ gá

Áp dụng cho ống đường kính ngoài (mm) Model Kích thước 
cổng tối thiểu

Khối
lượng (g)

Kết nối
ren Rc (Kích thước

ốc vặn)

áp dụng
cho ống O.D

áp dụng
cho ống O.D

Lỗ gá

Áp dụng cho ống đường kính ngoài

Áp dụng cho ống đường kính ngoài (mm)

Model Kích thước 
cổng tối thiểu

Khối
lượng (g)

áp dụng
cho ống O.D

Lỗ gá

Model Kích thước 
cổng tối thiểu

Khối
lượng (g)

áp dụng
cho ống O.D

áp dụng cho ống O.D



Áp dụng
cho kích

cỡ đường
kính ống

Kết nối
ren (Kích thước

ốc vặn)

Lỗ gá

Kết nối ren
(Có vòng cao su non)

Áp dụng cho kích cỡ
đường kính ống

Áp dụng cho
ống đường kính

ngoài (mm)

Áp dụng cho ống đường kính ngoài (mm)

Model

Model

Kiểu

Kích thước 
cổng

tối thiểu

Khối
lượng

(g)

áp dụng
cho ống

áp dụng
cho ống

Lỗ gá

áp dụng
cho ống

áp dụng
cho ống

Kết nối sản phẩm với thanh kim loại
Các sản phẩm có thanh kim loại không thể 
kết nối với đầu nối nhanh KQ2. Nếu được kết 
nối, thanh kim loại không thể được giữ lại bởi 
mâm cặp của đầu nối khí và các sản phẩm 
có thanh kim loại có thể dự án trong quá trình 
điều áp, gây thương tích hoặc tai nạn cá 
nhân nghiêm trọng.
Khi lắp ống, phích cắm nhựa, hộp giảm tốc, 
vv, không nhấn nút nhả. Ngoài ra, không 
nhấn nút nhấn nhả không cần thiết trước khi 
gắn chúng. Điều này có thể gây ra những 
phần đó đi ra.
Sau khi đính kèm sản phẩm kèm theo
thanh kim loại, để phù hợp đầu nối nhanh, 
không sử dụng ống, phích cắm nhựa, hoặc 
hộp giảm tốc, vv
Điều này có thể gây ra sự ngắt khí. Để biết 
chi tiết về đầu nối nhanh Có thể kết nối dòng  
KM15, liên hệ với SMC.

Thận trọng
Xử lý các đầu nối nhanh

Kích thước 
cổng tối thiểu

Khối
lượng (g)

Lỗ gááp dụng
cho ống

Kích thước

Dòng KM

áp dụng
cho ống

Áp dụng cho ống đường kính ngoài (mm) Kích thước 
cổng tối thiểu

Khối
lượng (g)


